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1 1018716 ĐỖ BÍCH NGÂN 19/10/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

2 1018717 TRẦN THẢO NGUYÊN 01/12/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

3 1018719 HOÀNG GIA HẢI 24/08/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

4 1018720 ĐẶNG LÊ HỒNG HẢI 20/05/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

5 1018721 LƯU BÁCH HẢI 13/08/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

6 1018722 NGUYỄN LINH CHI 11/09/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

7 1018723 NGUYỄN THẢO CHI 06/01/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

8 1018724 ĐÀM BẢO LINH 23/02/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

9 1018727 TRẦN NGỌC KHÁNH AN 01/06/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

10 1018728 NGUYỄN NHẬT MINH 24/02/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

11 1018730 NGUYỄN MAI PHƯƠNG NHI 31/08/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

12 1018732 ĐẶNG LINH NHI 27/05/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450
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13 1018733 TRẦN NGUYỄN NHƯ NGỌC 03/06/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

14 1018735 NGUYỄN QUANG BÁCH 19/12/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

15 1018736 BÙI MAI CHI 29/04/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

16 1018737 TRƯƠNG MINH QUÂN 23/03/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

17 1018738 ĐỖ MINH KHÁNH 10/12/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

18 1018739 TRẦN ANH TÙNG 16/12/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 484 771 7450

19 1019675 THÁI NAM GIANG 31/03/2010 6 HIPPO 1 27/02/2022 14h00 - 15h40 852 590 7237

20 1017660 BÙI THANH MAI 12/05/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 623 763 0830

21 1018715 PHẠM THUỲ DUNG 06/08/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 435 182 3247

22 1018718 VƯƠNG QUỐC CƯỜNG 19/10/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 435 182 3247

23 1018725 MAI DIỆU LINH 25/09/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 435 182 3247

24 1018726 NGUYỄN KIM KHẢI 29/04/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 435 182 3247

25 1018729 VŨ NGỌC TRANG LINH 10/10/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 435 182 3247

26 1018731 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 29/11/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 435 182 3247

27 1018734 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO 27/11/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 435 182 3247

28 1018740 NGUYỄN TUẤN BẢO 24/11/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 435 182 3247

29 1018741 NGUYỄN HỒNG VÂN 15/05/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 435 182 3247

30 1019673 MAI DIỆU HƯƠNG 27/08/2009 7 HIPPO 2 27/02/2022 14h00 - 15h40 631 335 8698
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31 1019674 VŨ HẢI NAM 20/05/2009 7 HIPPO 3 27/02/2022 14h00 - 15h45 486 840 2036

32 1018710 BÙI THỊ CHÚC LINH 11/02/2007 9 HIPPO 3 27/02/2022 14h00 - 15h45 776 015 7220

33 1018711 ĐỖ TRƯỜNG GIANG 20/01/2007 9 HIPPO 3 27/02/2022 14h00 - 15h45 776 015 7220

34 1018712 ĐINH MAI ANH 10/10/2007 9 HIPPO 3 27/02/2022 14h00 - 15h45 776 015 7220

35 1018713 MÃ SAN ANH 21/05/2007 9 HIPPO 3 27/02/2022 14h00 - 15h45 776 015 7220

36 1018714 CẤN DUY KHÁNH 15/09/2007 9 HIPPO 3 27/02/2022 14h00 - 15h45 776 015 7220


